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CÔNG KHAI  

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

(Theo Điều 8, Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT) 
 

1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên: 

a. Nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo   

 

Tổng 

số 
Nữ 

Dân 

tộc 

Trình độ đào tạo 

Ghi 

chú 
Chưa 

đạt  

chuẩn 

Đạt 

chuẩn 

Trên 

chuẩn 

Hiệu trưởng  01  00  00  00  00  01   

Phó hiệu 

trưởng  

02  01  00  00  00 02   

Giáo viên  38  36  00  01 35 02  

Nhân viên  15 13 00  00  15 00   

Cộng  56 50 00  01 50 05   

 b. Chuẩn nghề nghiệp  

STT  Đội ngũ  Đạt chuẩn nghề 

nghiệp  Năm 2024  

Năm 2023  

1  Cán bộ quản lý  03 - 100%  100%  

2  Giáo viên  38 - 100%  100%  

Tổng cộng  41 - 100%  100%  



 c. Bồi dưỡng hàng năm   

STT Đội ngũ  Hoàn thành bồi 

dưỡng  Năm 2024  

Năm 2023  

1 Cán bộ quản lý  03/03 đạt 100%  100%  

2 Giáo viên  38/38 đạt 100%  100%  

3 Nhân viên  0  0  

Tổng cộng  41/41 đạt 100%  100%  

2. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung: 

a. Thông tin chung   

 Diện tích trường: 4643 m2   

 Số điểm trường: 01   

 Diện tích bình quân tối thiểu/HS: 5.2 m2/học sinh   

b. Hạng mục khối phòng  

STT  Hạng mục  Số lượng  Ghi chú  

Khối phòng hành chính quản trị    

1  Văn thư – Hành chính  01   

2  Phòng Hiệu trưởng  01   

3  Phòng Phó hiệu trưởng  02  

4  Kế toán - Tài vụ  01   

5  Hội trường  01   

Khối phòng học - chức năng    



1  Phòng học  25  

2  Phòng Âm nhạc  01   

3  Phòng Tin học  01   

4  Phòng Tiếng Anh  01   

5  Phòng Mĩ thuật  01   

6 Thư viện – Thiết bị  02   

7  Y tế  01   

8 Nhà Đa Năng 01   

c. Thiết bị dạy học   

 - Thiết bị dạy giáo án điện tử: 28 bộ. 

- Thiết bị dạy học đủ theo Thông tư số 37/2021/TT- BGDĐT ngày 30/12/2021 

ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học. 

d. Danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng từ năm học 2024-2025  

STT Tên SGK Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Thuộc 

bộ sách 

1 Tiếng Việt 5 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên),  Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 

Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng. 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), lê Thị lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

NXB 

GDVN 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

2 Toán 5 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh 

NXB 

GDVN 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 



3 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 

Ngọc Dung 

NXB 

GDVN 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

4 Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng 

Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, 

Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu 

Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào 

Thị Sen 

NXB 

GDVN 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

5 LS&ĐL 5 Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỹ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu 

học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào 

Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

NXB 

GDVN 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

6 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương 

Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích 

Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh. 

  

NXB 

GDVN 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

7 Giáo dục 

 Thể chất 5 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), 

Vũ Văn 

Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương. 

NXB 

GDVN 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

8 Hoạt động 

 trải nghiệm 5 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

NXB 

GDVN 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 

9 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ 

biên), 

Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga 

NXB 

GDVN 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc sống 



10 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), 

Phạm Đình Bình (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải 

Kiên. 

NXB ĐHSP 

TP HCM 

Cánh Diều 

11 Tiếng Anh 5 

Global Sucess 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn 

NXB ĐHSP 

TP HCM 

  

12 Tin học 5 Cao Hồng Huệ (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Phương, Nguyễn Phát Tài, 

Nguyễn Thị Thu Trà. 

NXB ĐH 

Vinh 

  

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  

STT  Số văn bản  Ngày  Cơ quan ban hành  Mức độ đạt kiểm định  

2  386/QĐ 

SGDDT  

29/4/2016  Sở Giáo dục và 

Đào  tạo TP. Hải 

Phòng  

Được đánh giá đạt tiêu 

chuẩn chất lượng giáo 

dục cấp độ 3 

 

Nơi nhận: 
- Trang TTĐT (CM Công khai); 

- Lưu: Hồ sơ công khai. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Đỗ Thu Hiền 

 


